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Hà Tĩnh, ngày     tháng    năm 2024 

Kính gửi:  UBND các huyện, thành phố, thị xã: Thành 

phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, 

Can Lộc, Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Lộc 

Hà, Nghi Xuân, Vũ Quang. 

 

 

Thực hiện Kế hoạch cấp phát Chữ ký số năm 2024, Văn phòng UBND tỉnh 

đã đề nghị Ban cơ yếu Chính phủ cấp phát chữ ký số theo thành phần và kế hoạch 

được cấp năm 2024 gồm: Chữ ký số của tổ chức và cá nhân là Hiệu trưởng, phó 

Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non huyện Đức Thọ; kế 

toán các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non thuộc thành phố Hà Tĩnh, thị 

xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Khê, 

Hương Sơn, Kỳ Anh, Lộc Hà, Nghi Xuân, Vũ Quang. 

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức cấp 

phát và tập huấn hướng dẫn ký số trên các phần mềm dùng chung theo quy định 

của Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về Công tác văn 

thư cho các tổ chức và cá nhân được cấp phát Chữ ký số gồm nội dung như sau:  

- Thời gian cấp phát và tập huấn: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi 

chiều từ 14h đến 17h30 (Có lịch kèm theo). 

- Địa điểm tập huấn: Trung tâm Công báo - Tin học, Văn phòng UBND 

tỉnh. Địa chỉ: Số 19 đường Nguyễn Tất Thành - TP. Hà Tĩnh (nằm trong khuôn 

viên Trụ sở làm việc UBND tỉnh).  

- Thành phần: Các tổ chức và cá nhân là Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng 

các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non huyện Đức Thọ, kế toán các trường 

trung học cơ sở, tiểu học, mầm non thuộc các huyện: Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức 

Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Lộc Hà, Nghi Xuân, Vũ Quang, thành 

phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh, (có danh sách kèm theo). Yêu cầu 

các cá nhân có tên trong danh sách trực tiếp nhận thiết bị và dự tập huấn đầy đủ 

(không cử người nhận thay).  

Đề nghị UBND các huyện: Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Khê, 

Hương Sơn, Kỳ Anh, Lộc Hà, Nghi Xuân, Vũ Quang, Thành phố Hà Tĩnh, thị xã 

Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh, cử cán bộ theo dõi tiếp thu và phối hợp quản lý lớp 

học. 

Giao Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh phối hợp với Ban Cơ yếu Chính 

phủ chuẩn bị tài liệu, tổ chức tập huấn và bàn giao thiết bị Chữ ký số theo đúng 
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quy định hiện hành. (Thông tin liên hệ qua SĐT: 0989377686, đ/c Dương Thị 

Thủy, Trung tâm Công báo - Tin học)./. 
 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Lưu: VT, CNTT. 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Tuấn Nghĩa 
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DANH SÁCH TẬP HUẤN CHỮ KÝ SỐ  

 

Địa điểm: Trung tâm Công báo - Tin học 

TT Tên chứng Thư số Đơn vị, địa chỉ Thời gian 

1 Trường Mầm Non Đức Lạng Trường Mầm Non Đức Lạng 

Thứ 2, ngày 

15/7/2024 

2 Trường Mầm Non Đức Đồng Trường Mầm Non Đức Đồng 

3 Trường Mầm Non Hòa Lạc Trường Mầm Non Hòa Lạc 

4 Trường Mầm Non Đức Long Trường Mầm Non Đức Long 

5 Trường Mầm Non Đức Lập Trường Mầm Non Đức Lập 

6 Trường Mầm Non Tân Hương Trường Mầm Non Tân Hương 

7 Trường Mầm Non Đức An Trường Mầm Non Đức An 

8 Trường Mầm Non Đức Dũng Trường Mầm Non Đức Dũng 

9 Trường Mầm Non Đức Lâm Trường Mầm Non Đức Lâm 

10 Trường Mầm Non Trung Lễ Trường Mầm Non Trung Lễ 

11 Trường Mầm Non Đức Thủy Trường Mầm Non Đức Thủy 

12 Trường Mầm Non Đức Thanh Trường Mầm Non Đức Thanh 

13 Trường Mầm Non Thái Yên Trường Mầm Non Thái Yên 

14 Trường Mầm Non Đức Thịnh Trường Mầm Non Đức Thịnh 

15 Trường Mầm Non Yên Hồ Trường Mầm Non Yên Hồ 

16 Trường Mầm Non Quang Vĩnh Trường Mầm Non Quang Vĩnh 

17 Trường Mầm Non La Nhân Trường Mầm Non La Nhân 

18 Trường Mầm Non Bùi Xá Trường Mầm Non Bùi Xá 

19 Trường Mầm Non Đức Yên Trường Mầm Non Đức Yên 

20 Trường Mầm Non Thị Trấn Trường Mầm Non Thị Trấn 

21 Trường Mầm Non Tùng Ảnh Trường Mầm Non Tùng Ảnh 

22 Trường Mầm Non Trường Sơn Trường Mầm Non Trường Sơn 

23 Trường Mầm Non Liên Minh Trường Mầm Non Liên Minh 

24 Trường Mầm Non Tùng Châu Trường Mầm Non Tùng Châu 

25 Trường Tiểu Học Đức Lạng Trường Tiểu Học Đức Lạng 

(Các học viên tham gia tập huấn có thể mang theo máy tính xách tay để được hỗ trợ cài đặt)  
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DANH SÁCH TẬP HUẤN CHỮ KÝ SỐ  

 

Địa điểm: Trung tâm Công báo - Tin học 

TT Tên chứng Thư số Đơn vị, địa chỉ Thời gian 

1 Trường Tiểu Học Đức Đồng Trường Tiểu Học Đức Đồng 

Thứ 2, ngày 

15/7/2024 

2 Trường Tiểu Học Hòa Lạc Trường Tiểu Học Hòa Lạc 

3 Trường Tiểu Học Đức Long Trường Tiểu Học Đức Long 

4 Trường Tiểu Học Đức Lập Trường Tiểu Học Đức Lập 

5 Trường Tiểu Học Tân Hương Trường Tiểu Học Tân Hương 

6 Trường Tiểu Học Đức An Trường Tiểu Học Đức An 

7 Trường Tiểu Học Đức Dũng Trường Tiểu Học Đức Dũng 

8 Trường Tiểu Học Đức Lâm Trường Tiểu Học Đức Lâm 

9 Trường Tiểu Học Trung Lễ Trường Tiểu Học Trung Lễ 

10 Trường Tiểu Học Đức Thủy Trường Tiểu Học Đức Thủy 

11 Trường Tiểu Học Đức Thanh Trường Tiểu Học Đức Thanh 

12 Trường Tiểu Học Thái Yên Trường Tiểu Học Thái Yên 

13 Trường Tiểu Học Đức Thịnh Trường Tiểu Học Đức Thịnh 

14 Trường Tiểu Học Yên Hồ Trường Tiểu Học Yên Hồ 

15 Trường Tiểu Học Quang Vĩnh Trường Tiểu Học Quang Vĩnh 

16 Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi 

17 Trường Tiểu Học Xuân Thiều Trường Tiểu Học Xuân Thiều 

18 Trường Tiểu Học Đức Yên Trường Tiểu Học Đức Yên 

19 Trường Tiểu Học Thị Trấn Trường Tiểu Học Thị Trấn 

20 Trường Tiểu Học Tùng Ảnh Trường Tiểu Học Tùng Ảnh 

21 Trường Tiểu Học Trường Sơn Trường Tiểu Học Trường Sơn 

22 Trường Tiểu Học Liên Minh Trường Tiểu Học Liên Minh 

23 Trường Tiểu Học Tùng Châu Trường Tiểu Học Tùng Châu 

24 Trường   THCS Lê Ninh Trường   THCS Lê Ninh 

25 Trường   THCS Lê Hồng Phong Trường   THCS Lê Hồng Phong 

(Các học viên tham gia tập huấn có thể mang theo máy tính xách tay để được hỗ trợ cài đặt)  
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DANH SÁCH TẬP HUẤN CHỮ KÝ SỐ  

 

Địa điểm: Trung tâm Công báo - Tin học 

TT Tên chứng Thư số Đơn vị, địa chỉ Thời gian 

1 Vũ Thị Tâm Trường Mầm Non Đức Lạng 

Thứ 3, ngày 

16/7/2024 

2 Nguyễn Thị Thúy Trường Mầm Non Đức Đồng 

3 Lê Thị Hồng Hoa Trường Mầm Non Hòa Lạc 

4 Lê Thị Sen Trường Mầm Non Đức Long 

5 Trần Thị Thu Hiền Trường Mầm Non Đức Lập 

6 Nguyễn Thị Nương Trường Mầm Non Tân Hương 

7 Trần Thị Minh Thúy Trường Mầm Non Đức An 

8 Nguyễn Thị Mến Trường Mầm Non Đức Dũng 

9 Hồ Thị Thanh Huyền Trường Mầm Non Đức Lâm 

10 Nguyễn Thị Bình Trường Mầm Non Trung Lễ 

11 Đinh Thị Thanh Loan  Trường Mầm Non Đức Thủy 

12 Lê Thị Diệp Trường Mầm Non Đức Thanh 

13 Phan Thị Mai Trường Mầm Non Thái Yên 

14 Đinh Thị Thương Trường Mầm Non Đức Thịnh 

15 Nguyễn Thị Huyền Trường Mầm Non Yên Hồ 

16 Lê Thị Hương Trường Mầm Non Quang Vĩnh 

17 Nguyễn Thị Lan Anh Trường Mầm Non La Nhân 

18 Phạm Thị Hồng Hải Trường Mầm Non Bùi Xá 

19 Nghiêm Thị Anh Trường Mầm Non Đức Yên 

20 Lê Thị Thúy Trường Mầm Non Thị Trấn 

(Các học viên tham gia tập huấn có thể mang theo máy tính xách tay để được hỗ trợ cài đặt)  
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DANH SÁCH TẬP HUẤN CHỮ KÝ SỐ  

 

Địa điểm: Trung tâm Công báo - Tin học 

TT Tên chứng Thư số Đơn vị, địa chỉ Thời gian 

1 Lê Thị Minh Huê  Trường Mầm Non Tùng Ảnh 

Thứ 3, ngày 

16/7/2024 

2 Chu Thị Phương Nhi Trường Mầm Non Trường Sơn 

3 Lưu Thị Hà Trường Mầm Non Liên Minh 

4 Nguyễn Hồng Lam Trường Mầm Non Tùng Châu 

5 Võ Thị Ngọc Giang Trường Tiểu Học Đức Lạng 

6 Nguyễn Thị Thiên Nhẫn Trường Tiểu Học Đức Đồng 

7 Nguyễn Thị Như Hiền Trường Tiểu Học Hòa Lạc 

8 Trần Thị Hoài Thu Trường Tiểu Học Đức Long 

9 Phan Thị Thuỷ Trường Tiểu Học Đức Lập 

10 Lê Thị Thanh Liên Trường Tiểu Học Tân Hương 

11 Đào Thị Tám Trường Tiểu Học Đức An 

12 Nguyễn Thị Thanh Hà Trường Tiểu Học Đức Dũng 

13 Thái Thị Hồng Trường Tiểu Học Đức Lâm 

14 Phạm Thị Hà Trường Tiểu Học Trung Lễ 

15 Ngô Thị Ngọc Dung Trường Tiểu Học Đức Thủy 

16 Nguyễn Thị Yến Trường Tiểu Học Đức Thanh 

17 Nguyễn Thị Xi A Trường Tiểu Học Thái Yên 

18 Nguyễn Thị Minh Huyền Trường Tiểu Học Đức Thịnh 

19 Ngô Thị Tý Trường Tiểu Học Yên Hồ 

20 Trần Thị Hợi Trường Tiểu Học Quang Vĩnh 

(Các học viên tham gia tập huấn có thể mang theo máy tính xách tay để được hỗ trợ cài đặt)  
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DANH SÁCH TẬP HUẤN CHỮ KÝ SỐ  

 

Địa điểm: Trung tâm Công báo - Tin học 

TT Tên chứng Thư số Đơn vị, địa chỉ Thời gian 

1 Bùi Thị Xoan Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi 

Thứ 4, ngày 

17/7/2024 

2 Phan Thị Thanh Hoài Trường Tiểu Học Xuân Thiều 

3 Trần Thị Thanh Huyền Trường Tiểu Học Đức Yên 

4 Nguyễn Thị Thu Thủy Trường Tiểu Học Thị Trấn 

5 Nguyễn Minh Trâm Trường Tiểu Học Tùng Ảnh 

6 Lê Thị Hải Anh Trường Tiểu Học Trường Sơn 

7 Lê Thị Thanh Huân Trường Tiểu Học Liên Minh 

8 Trần Thị Trà Giang Trường Tiểu Học Tùng Châu 

9 Phan Thị Bích Hằng Trường THCS Đồng Lạng 

10  Nguyễn Thị Diệp Trường THCS Đậu Quang Lĩnh 

11 Võ Thị Kim Ngân Trường THCS Lê Ninh 

12 Trần Thị Hiên Trường THCS Lê Văn Thiêm 

13 Trần Thị Bích Hạnh Trường THCS Thanh Dũng 

14 Lê Thị Tố Hoa Trường THCS Bình Thịnh 

15 Nguyễn Thị Thùy Dung Trường THCS Nguyễn Biểu 

16 Nguyễn Thị Như Tú Trường THCS Yên Trấn 

17 Trần Thị Lý Trường THCS Hoàng Xuân Hãn 

18 Trần Thị Lê Na Trường THCS Lê Hồng Phong 

19 Phan Thị Hương Loan Trường Mầm Non Đức Lạng 

20 Đào Thị Hằng Trường Mầm Non Đức Lạng 

(Các học viên tham gia tập huấn có thể mang theo máy tính xách tay để được hỗ trợ cài đặt)  
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DANH SÁCH TẬP HUẤN CHỮ KÝ SỐ  

 

Địa điểm: Trung tâm Công báo - Tin học 

TT Tên chứng Thư số Đơn vị, địa chỉ Thời gian 

1 Lê Thị Thanh Hoài Trường Mầm Non Đức Đồng 

Thứ 4, ngày 

17/7/2024 

2 Phan Thị Thảo Trường Mầm Non Đức Đồng 

3 Phan Thị Hồng Sâm Trường Mầm Non Hòa Lạc 

4 Lê Thị Huyền Trường Mầm Non Hòa Lạc 

5 Lê Thị Hồng Thái Trường Mầm Non Hòa Lạc 

6 Lê Thị Thanh Hà Trường Mầm Non Đức Long 

7 Trần Thị Vinh Trường Mầm Non Đức Long 

8 Trần Thị Thùy Trang Trường Mầm Non Đức Long 

9 Phạm Thị Thiệp Trường Mầm Non Đức Lập 

10 Bùi Thị Thúy An Trường Mầm Non Đức Lập 

11 Nguyễn Thị Hương Giang Trường Mầm Non Tân Hương 

12 Bùi Thị Thảo Trường Mầm Non Tân Hương 

13 Trần Thị Hoa Trường Mầm Non Đức An 

14 Bùi Thị Hoàn Trường Mầm Non Đức An 

15 Trần Thị Lâm Hoa Trường Mầm Non Đức Dũng 

16 Võ Thị Lý Trường Mầm Non Đức Dũng 

17 Nguyễn Thị NHàn Trường Mầm Non Đức Lâm 

18 Lê Thị Thu Hiền Trường Mầm Non Đức Lâm 

19 Nguyễn Thị Mến Trường Mầm Non Đức Lâm 

20 Trần Thị Hiền Trường Mầm Non Trung Lễ 

21 Nguyễn Thị Thành Trường Mầm Non Trung Lễ 

(Các học viên tham gia tập huấn có thể mang theo máy tính xách tay để được hỗ trợ cài đặt)  
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DANH SÁCH TẬP HUẤN CHỮ KÝ SỐ  

 

Địa điểm: Trung tâm Công báo - Tin học 

TT Tên chứng Thư số Đơn vị, địa chỉ Thời gian 

1 Phạm Thị Hồng Lĩnh Trường Mầm Non Đức Thuỷ 

Thứ 5, ngày 

18/7/2024 

2 Nguyễn Thị Lệ Hà Trường Mầm Non Đức Thủy 

3 Trần Thị Thanh Trường Mầm Non Đức Thanh 

4 Nguyễn Thị Thanh Hà Trường Mầm Non Đức Thanh 

5 Nguyễn Thị Mơ Trường Mầm Non Thái Yên 

6 Bùi Thị Thanh Hòa Trường Mầm Non Đức Thịnh 

7 Nguyễn Thị Lương Trường Mầm Non Đức Thịnh 

8 Võ Thị Thùy Trường Mầm Non Yên Hồ 

9 Hoàng Thị Hiền Trường Mầm Non Yên Hồ 

10 Trần Thị Ngọ Trường Mầm Non La Nhân 

11 Trần Thị Thu Trường Mầm Non La Nhân 

12 Nguyễn Thị Bích Huế Trường Mầm Non La Nhân 

13 Trần Thị Minh Hoa Trường Mầm Non Quang Vĩnh 

14 Bùi Thị Hương Trà Trường Mầm Non Quang Vĩnh 

15 Phạm Thị Tình Trường Mầm Non Quang Vĩnh 

16 Trần Thị Ánh Tuyết Trường Mầm Non Bùi Xá 

17 Phan Thị Thanh Lý Trường Mầm Non Bùi Xá 

18 Đoàn Thị Cẩm Nhung  Trường Mầm Non Đức Yên 

19 Nguyễn Thị Thanh Nga Trường Mầm Non Đức Yên 

20 Trần Doãn Đại Trường Tiểu Học Đức An 

(Các học viên tham gia tập huấn có thể mang theo máy tính xách tay để được hỗ trợ cài đặt)  
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DANH SÁCH TẬP HUẤN CHỮ KÝ SỐ  

 

Địa điểm: Trung tâm Công báo - Tin học 

TT Tên chứng Thư số Đơn vị, địa chỉ Thời gian 

1 Lại Thị Mai Trường Mầm Non Thị Trấn 

Thứ 5, ngày 

18/7/2024 

2 Hoàng Hiền Nhung Trường Mầm Non Thị Trấn 

3 Trần Thị Thanh Hường Trường Mầm Non Thị Trấn 

4 Phạm Thị Thanh Tâm Trường Mầm Non Tùng Ảnh 

5 Trần Thị Vinh Trường Mầm Non Tùng Ảnh 

6 Bùi Thị Hoài Việt Trường Mầm Non Tùng Ảnh 

7 Trần Thị Hồng Oanh Trường Mầm Non Trường Sơn 

8 Lương Xuân Phòng Trường Mầm Non Trường Sơn 

9 Trần Thị Hằng Trường Mầm Non Trường Sơn 

10 Hoàng Thị Mỹ Thịnh Trường Mầm Non Liên Minh 

11 Nguyễn Thị Anh Xuân Trường Mầm Non Liên Minh 

12 Nguyễn Thị Hằng Trường Mầm Non Tùng Châu 

13 Dương Ngọc Thùy Trường Mầm Non Tùng Châu 

14 Nguyễn Thị Thu Hà Trường Tiểu Học Đức Lạng 

15 Phạm Hồng Quyết Trường Tiểu Học Đức Lạng 

16 Nguyễn Thị Thanh Tâm Trường Tiểu Học Đức Đồng 

17 Hoàng Thị Tuyết Mai Trường Tiểu Học Đức Đồng 

18 Nguyễn Xuân Tình Trường Tiểu Học Hòa Lạc 

19 Lê Ngọc Báu Trường Tiểu Học Hòa Lạc 

20 Phan Thị Thanh Thúy Trường Tiểu Học Đức Long 

21 Phan Thị Bích Thu Trường Tiểu Học Đức Long 

(Các học viên tham gia tập huấn có thể mang theo máy tính xách tay để được hỗ trợ cài đặt)  
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DANH SÁCH TẬP HUẤN CHỮ KÝ SỐ  

 

Địa điểm: Trung tâm Công báo - Tin học 

TT Tên chứng Thư số Đơn vị, địa chỉ Thời gian 

1 Nguyễn Đình Trang Trường Tiểu Học Đức Lập 

Thứ 6, ngày 

19/7/2024 

2 Trần Thị Thùy Lê Trường Tiểu Học Đức Lập 

3 Nguyễn Văn Lợi Trường Tiểu Học Tân Hương 

4 Nguyễn Đình Thương Trường Tiểu Học Tân Hương 

5 Đào Hữu Tình Trường Tiểu Học Đức Dũng 

6 Nguyễn Thúy Hằng Trường Tiểu Học Đức Dũng 

7 Nguyễn Thị Thu Thủy Trường Tiểu Học Đức Lâm 

8 Trần Thị Thu Hiền Trường Tiểu Học Đức Lâm 

9 Trần Trung Huế Trường Tiểu Học Trung Lễ 

10 Trần Thị Xuân Thơm Trường Tiểu Học Trung Lễ 

11 Võ Thị Thu Hằng Trường Tiểu Học Đức Thủy 

12 Nguyễn Trọng Mại Trường Tiểu Học Đức Thủy 

13 Phạm Thị Tương Trường Tiểu Học Đức Thanh 

14 Trần Doãn Tình Trường Tiểu Học Đức Thanh 

15 Nguyễn Thị Thu Hiền Trường   Tiểu HọcThái Yên 

16 Trần Thị Thanh Hương Trường   Tiểu HọcThái Yên 

17 Nguyễn Ngọc Hà Trường Tiểu Học Đức Thịnh 

18 Nguyễn Thị Giang Trường Tiểu Học Đức Thịnh 

19 Đinh Thị Thơm Trường Tiểu Học Yên Hồ 

20 Lê Thị Hồng Diễm Trường Tiểu Học Yên Hồ 

(Các học viên tham gia tập huấn có thể mang theo máy tính xách tay để được hỗ trợ cài đặt)  
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DANH SÁCH TẬP HUẤN CHỮ KÝ SỐ  

 

Địa điểm: Trung tâm Công báo - Tin học 

TT Tên chứng Thư số Đơn vị, địa chỉ Thời gian 

1 Nguyễn Thị Thanh Hà Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi 

Thứ 6, ngày 

19/7/2024 

2 Cao Thị Cẩm Long Trường Tiểu Học Quang Vĩnh 

3 Nguyễn Thị Gia Phú Trường Tiểu Học Quang Vĩnh 

4 Nguyễn Tiến Đông Trường Tiểu Học Xuân Thiều 

5 Đoàn Thị Lệ Thủy Trường Tiểu Học Xuân Thiều 

6 Lê Hữu Đồng Trường Tiểu Học Đức Yên 

7 Nguyễn Thị Châu Loan Trường Tiểu Học Đức Yên 

8 Phạm Thị Phương Lê Trường Tiểu Học Thị Trấn 

9 Thái Thị Vân Anh Trường Tiểu Học Thị Trấn 

10 Trần Thị Hương Giang Trường Tiểu Học Thị Trấn 

11 Nguyễn Thị Hồng Lương Trường Tiểu Học Tùng Ảnh 

12 Trần Thị Thanh Trường Tiểu Học Tùng Ảnh 

13 Nguyễn Thị Thanh Hải Trường Tiểu Học Trường Sơn 

14 Nguyễn Thị Phương Mai Trường Tiểu Học Trường Sơn 

15 Nguyễn Minh Hào Trường Tiểu Học Liên Minh 

16 Nguyễn Thị Minh Đức Trường Tiểu Học Liên Minh 

17 Thái Biên Chương Trường Tiểu Học Tùng Châu 

18 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Trường Tiểu Học Tùng Châu 

19 Hồ Thị Huyên Trường THCS Thanh Dũng 

20 Nguyễn Thành Lê Trường THCS Bình Thịnh 

21 Phan Thị Hoài Hạ Trường THCS Hoàng Xuân Hãn 

(Các học viên tham gia tập huấn có thể mang theo máy tính xách tay để được hỗ trợ cài đặt)  
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DANH SÁCH TẬP HUẤN CHỮ KÝ SỐ  

 

Địa điểm: Trung tâm Công báo - Tin học 

TT Tên chứng Thư số Đơn vị, địa chỉ Thời gian 

1 Lê Thị Thúy Hằng Trường Mầm Non Sơn Kim 1 

Thứ 2, ngày 

22/7/2024 

2 Nguyễn Thu Ngân Trường Mầm Non Sơn Kim 2 

3 Hồ Thị Luận Trường Mầm Non Thị Trấn Tây Sơn 

4 Nguyễn Thị Huyền Trang Trường Mầm Non Sơn Tây 

5 Hồ Thị Nhung Trường Mầm Non Sơn Lĩnh 

6 Hồ Thị Bích Thủy Trường Mầm Non Sơn Hồng 

7 Tống Thị Dung Trường Mầm Non Quang Diệm 

8 Võ Thị Tuyết Trường Mầm Non Sơn Lâm 

9 Nguyễn Thị Mỹ Hoa Trường Mầm Non Sơn Giang 

10 Trần Thị Ly Xinh Trường Mầm Non TT phố Châu 

11 Nguyễn Thị Thanh NHàn Trường Mầm Non Sơn Hàm 

12 Bùi Hồng Chinh Trường Mầm Non Sơn Trường   

13 Nguyễn Thị Thu Hiền Trường Mầm Non Sơn Trung 

14 Trần Thị Hà Trường Mầm Non Sơn Phú 

15 Trần Thị Thanh Tình Trường Mầm Non Kim Hoa 

16 Lê Thị Thúy Trường Mầm Non Sơn Bằng 

17 Nguyễn Thị Hoàn Trường Mầm Non Sơn Châu 

18 Nguyễn Thị Hải Trường Mầm Non Sơn Bình 

19 Phạm Thị Hằng Trường Mầm Non Sơn Trà 

20 Nguyễn Thị Minh Nhật Trường Mầm Non Tân Mỹ Hà 

21 Văn Thị Nga Trường Mầm Non Sơn Long 

(Các học viên tham gia tập huấn có thể mang theo máy tính xách tay để được hỗ trợ cài đặt)  
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DANH SÁCH TẬP HUẤN CHỮ KÝ SỐ  

 

Địa điểm: Trung tâm Công báo - Tin học 

TT Tên chứng Thư số Đơn vị, địa chỉ Thời gian 

1 Nguyễn Thị Hiền Trường Mầm Non  Sơn Ninh 

Thứ 2, ngày 

22/7/2024 

2 Cao Thị Hiền Trường Mầm Non  An Hòa Thịnh 

3 Hồ Thị Hà Trường Mầm Non  Sơn Lễ 

4 Trần Quốc Hoàn Trường Mầm Non  Sơn Tiến 

5 Đoàn Thị Hải Hòa Trường Tiểu Học Sơn Kim 1 

6 Nguyễn Thị Thúy Hằng Trường Tiểu Học Sơn Kim 2 

7 Nguyễn Thị Lê Na Trường Tiểu Học Thị Trấn Tây Sơn 

8 Trương Thị Hồng Thắm Trường Tiểu Học Sơn Tây 

9 Lê Thị Thanh Hà Trường Tiểu Học Quang Diệm 

10 Đoàn Thị Hải Châu Trường Tiểu Học Thị Trấn phố Châu 

11 Nguyễn Thị Xuân Trường Tiểu Học Sơn Hàm 

12 Nguyễn Thị Thắm Trường Tiểu Học Sơn Trường   

13 Nguyễn Thị Thương Huyền Trường Tiểu Học Sơn Giang 

14 Phạm Thị Thủy Trường Tiểu Học Sơn Lâm 

15 Trần Phương Thảo Trường Tiểu Học Sơn Phú 

16 Bùi Thị Thúy An Trường Tiểu Học Kim Hoa 

17 Đinh Thị Hạnh Trường Tiểu Học Sơn Trung 

18 Nguyễn Thị Bích Thảo Trường Tiểu Học Sơn bằng 

19 Đoàn Thị An Thuyên Trường Tiểu Học Sơn Châu 

20 Nguyễn Thị Hoài Trường Tiểu Học Sơn Bình 

21 Phạm Quang Tuấn Trường Tiểu Học Tân Mỹ Hà 

(Các học viên tham gia tập huấn có thể mang theo máy tính xách tay để được hỗ trợ cài đặt)  
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DANH SÁCH TẬP HUẤN CHỮ KÝ SỐ 

 

Địa điểm: Trung tâm Công báo - Tin học  

TT Tên chứng Thư số Đơn vị, địa chỉ Thời gian 

1 Lê Thị Kim Tích Trường Tiểu Học Sơn Trà 

Thứ 3, ngày 

23/7/2024 

2 Nguyễn Thị Thanh Hà Trường Tiểu Học Sơn Long 

3 Uông Quốc Phú Trường Tiểu Học An Hòa Thịnh 

4 Hà Thị Thanh Hương Trường Tiểu Học Sơn Ninh 

5 Phan Thanh Tuấn Trường Tiểu Học Sơn Tiến 

6 Đỗ Thị Thảo Trường THCS Sơn Kim 

7 Nguyễn Thị Thúy Hương Trường THCS Thị Trấn Tây Sơn 

8 Phạm Hà Thủy Trường THCS Sơn Tây 

9 Nguyễn Thị Lý Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông 

10 Nguyễn Thị Lệ Thúy Trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện 

11 Phạm Thị Thanh Hòa Trường THCS Phan Đình Phùng 

12 Phùng Thị Vân Trường THCS Trung Phú 

13 Võ Thị Như Trang Trường THCS Trần Kim Xuyến 

14 Trần Thị Thanh Thuỷ Trường THCS Hồ Tùng Mậu 

15 Nguyễn Thị Thu Hiền Trường THCS Lê Bình 

16 Bùi Thị Tâm Trường THCS Nguyễn Khắc Viện 

17 Đoàn Thị Hiền Trường THCS Sơn Tiến 

18 Võ Thị Thanh Hương Trường Tiểu Học và THCS Sơn ĩnh 

19 Cù Thị Thu Hương Trường Tiểu Học và THCS Sơn Hồng 

20 Lê Khánh Trung Chính Trường Tiểu Học và THCS Sơn Lễ 

21 Phan Tuấn Anh Phòng giáo dục và đào tạo  

(Các học viên tham gia tập huấn có thể mang theo máy tính xách tay để được hỗ trợ cài đặt)  
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DANH SÁCH TẬP HUẤN CHỮ KÝ SỐ  

 

Địa điểm: Trung tâm Công báo - Tin học 

TT Tên chứng Thư số Đơn vị, địa chỉ Thời gian 

1 Lê Thị Thanh Hòa Trường Tiểu Học Đức Liên 

Thứ 3, ngày 

23/7/2024 

2 Phạm Thị Nhung Trường Tiểu Học Đức Hương 

3 Nguyễn Thị Thảo Trường Tiểu Học Đức Bồng 

4 Lê Thị Thương Trường Tiểu Học Đức Lĩnh 

5 Nguyễn Thị Huyên Trường Tiểu Học Ân Phú 

6 Đặng Thị Thúy Hằng Trường Tiểu Học Thị Trấn 

7 Nguyễn Minh Huệ Trường Tiểu Học Hương Minh 

8 Phan Thị Hồng Mơ Trường Tiểu Học Hương Quang 

9 Trần Trọng Thương Trường Tiểu Học và THCS Quang Thọ 

10 Phan Thị Sen Trường Tiểu Học và THCS Sơn Thọ 

11 Nguyễn Thị Minh Trường Tiểu Học và THCS Đức Lĩnh 

12 Chu Thanh Xuân Trường THCS ân Giang 

13 Trần Thị Hường Trường THCS Bồng Lĩnh 

14 Hoàng Thị Thu Phương Trường THCS Liên Hương 

15 Nguyễn Hữu Hiền Trường THCS Phan Đình Phùng 

16 Nguyễn Thị Xoan  Trường Mầm Non Đức Liên 

17 Lê Thị Khánh Ngân Trường Mầm Non Đức Hương 

18 Lê Cảnh Phúc Trường Mầm Non Đức Bồng 

19 Nguyễn Thị Thu Hoài  Trường Mầm Non Đức Lĩnh 

20 Phạm Thị Liên Trường Mầm Non Đức Giang 

21 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Trường Mầm Non Thị Trấn 

22 Nguyễn Thị Hồng Thơm Trường Mầm Non Hương Quang 

23 Trần Thế Hùng Trường Mầm Non Hương Thọ 

24 Trần Thị Kim Anh Trường Mầm Non Sơn Thọ 

25 
Thái Thị Hoa Mai 

 Trung Tâm hướng nghiệp dạy nghề và 

giáo dục Thường xuyên 

(Các học viên tham gia tập huấn có thể mang theo máy tính xách tay để được hỗ trợ cài đặt)  
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DANH SÁCH TẬP HUẤN CHỮ KÝ SỐ  

 

Địa điểm: Trung tâm Công báo - Tin học 

TT Tên chứng Thư số Đơn vị, địa chỉ Thời gian 

1 Phan Thị Hằng Trường Mầm Non Bình An 

Thứ 4, ngày 

24/7/2024 

2 Nguyễn Thị Nguyệt Trường Mầm Non Hộ Độ 

3 Đặng Thị Hương  Trường Mầm Non Hồng Lộc 

4 Phan Thị Hà Trường Mầm Non Ích hậu 

5 Lê Thị Việt Trường Mầm Non Mai Phụ 

6 Trần Thị Nuôi Trường Mầm Non Tân Lộc 

7 Lê Thị Hòa Trường Mầm Non Thị Trấn Lộc Hà 

8 Lê Thị Dung Trường Mầm Non Thạch Châu 

9 Ngô Thị Sen Trường Mầm Non Thạch Kim 

10 Lê Thị Cẩm Trường Mầm Non Thạch Mỹ 

11 Trần Thị Yến Trường Mầm Non Thịnh Lộc 

12 Tô Thị Hồng Trường Mầm Non Thụ Lộc 

13 Nguyễn Thị Hiền Trường Tiểu Học Bình An 

14 Lê Thị Hồng Trường Tiểu Học Hộ Độ 

15 Trần Thị Đào Trường Tiểu Học Hồng Lộc 

16 Trần Thị Nghi Trường Tiểu Học Ích hậu 

17 Nguyễn Thị Minh Phương Trường Tiểu Học Mai Phụ 

18 Ngô Thị Quyết Trường Tiểu Học Tân Lộc 

19 Phan Thị Hương Trường Tiểu Học Thị Trấn Lộc Hà 

20 Nguyễn Thị Loan Trường Tiểu Học Thạch Châu 

(Các học viên tham gia tập huấn có thể mang theo máy tính xách tay để được hỗ trợ cài đặt)  
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DANH SÁCH TẬP HUẤN CHỮ KÝ SỐ  

 

Địa điểm: Trung tâm Công báo - Tin học 

TT Tên chứng Thư số Đơn vị, địa chỉ Thời gian 

1 Đăng Thị Phượng Trường Tiểu Học Thạch Kim 

Thứ 4, ngày 

24/7/2024 

2 Lê Thị Thu Hà Trường Tiểu Học Thạch Mỹ 

3 Hồ Thị Hằng  Trường Tiểu Học Thịnh Lộc 

4 Lê Thị Tuyết Hạnh Trường Tiểu Học Thụ Lộc 

5 Phan Thị Kim Dung Trường THCS Bình An Thịnh 

6 Nguyễn Thị Hà Trường THCS Hồng Tân 

7 Đặng Thị Lan Trường THCS Mỹ Châu 

8 Phan Thị Đào  Trường THCS Tân Vịnh 

9 Nguyễn Thị Ngọc Trường THCS Thị Trấn Lộc Hà 

10 Nguyễn Thị Hải Yến Trường THCS Thạch Kim 

11 Đặng Nữ Lạc Hà Trường THCS Thụ hậu 

12 Chu Thị Nhỏ Trường Mầm Non Kỳ Ninh 

13 Nguyễn Thị Thuỳ Trường Mầm Non Kỳ Hà 

14 Phan Thị Hồng Cẩm Trường Mầm Non Hoa Mai 

15 Phạm Thị Quỳnh Anh Trường Mầm Non Kỳ Trinh 

16 Chu Thị Hương Trường Mầm Non Kỳ Thịnh 

17 Phạm Thị Vân Anh Trường Mầm Non Kỳ Lợi 

18 Nguyễn Thị Hiền Trường Mầm Non Kỳ Long 

19 Đặng Dương Khánh Huyền Trường Mầm Non Kỳ Liên 

20 Trần Thị Quỳnh Trường Mầm Non Kỳ Ninh 

(Các học viên tham gia tập huấn có thể mang theo máy tính xách tay để được hỗ trợ cài đặt)  
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DANH SÁCH TẬP HUẤN CHỮ KÝ SỐ  

 

Địa điểm: Trung tâm Công báo - Tin học 

TT Tên chứng Thư số Đơn vị, địa chỉ Thời gian 

1 Lê Thị Ngọc Trường Mầm Non Kỳ Nam 

Thứ 5, ngày 

25/7/2024 

2 Nguyễn Thị Ngọc LAn  Trường Tiểu Học Kỳ Ninh 

3 Nguyễn Thị KhuYên Trường Tiểu Học Kỳ Hà 

4 Phạm Thị Hương LAn Trường Tiểu Học Hưng Trí 

5 Phạm Thi Nguyệt Trường Tiểu Học Kỳ Trinh 

6 Nguyễn Thị Hà Trường Tiểu Học Kỳ Thịnh 1 

7 Trần Thị Cẩm Tú Trường Tiểu Học Kỳ Thịnh 2 

8 Lê Thị Quyên Trường Tiểu Học Kỳ Long 

9 Lê Thị Hồng Phương Trường Tiểu Học Kỳ Liên 

10 Trịnh Thị Thuỷ Trường Tiểu Học Kỳ Phương 

11 Nguyễn Hoa Phượng Trường Tiểu Học Kỳ Lợi 

12 Trần Thị Mỹ Ngọc Trường THCS Kỳ Ninh 

13 Nguyễn Thị Lệ Thuỷ Trường THCS Kỳ Hà 

14 Nguyễn Thị Thu Hà Trường THCS sông Trí 

15 Lê Thị Long Trường THCS Kỳ Thịnh 

16 Lê Thị Tâm Trường THCS Kỳ Phương 

17 Phạm Thị Linh Trường Tiểu Học và THCS Kỳ Nam 

18 Dương Thị Thu Huyền Trường Tiểu Học và THCS Kỳ Hoa 

19 Lê Thị Liên Trường THCS Kỳ Long 

20 Phạm Thị Thu Hương Trường THCS Trinh Lợi 

(Các học viên tham gia tập huấn có thể mang theo máy tính xách tay để được hỗ trợ cài đặt)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



20 

 
DANH SÁCH TẬP HUẤN CHỮ KÝ SỐ 

 

Địa điểm: Trung tâm Công báo - Tin học  

TT Tên chứng Thư số Đơn vị, địa chỉ Thời gian 

1 Trần Thị Lệ Hằng Trường THCS Nguyễn Trọng Bình 

Thứ 5, ngày 

25/7/2024 

2 Đặng Thị Hiệp Trường Tiểu Học Kỳ Khang 2 

3 Đặng Thị Oanh Trường Mầm Non Kỳ Thượng 

4 Nguyễn Thị Hoà Trường Tiểu Học Kỳ Tân 

5 Trần Xuân Dũng Trường Tiểu Học Kỳ Đồng 

6 Mai Thị Ánh  Trường mầm non Kỳ Bắc 

7 Lê Thị Hưng Trường Tiểu Học và THCS Kỳ Văn 

8 Vũ Thị Ngọc Hà Trường Tiểu Học Kỳ Thọ 

9 Hoàng Hà Trường THCS Lâm Hợp 

10 Dương Thị Trang  Trường THCS Kỳ Tây 

11 Nguyễn Thị Hoa Bưởi Trường Mầm Non Kỳ Sơn 

12 Phạm Thị Phương Thảo Trường Tiểu Học và THCS Kỳ Lạc 

13 Nguyễn Thị Hải  Trường Mầm Non Kỳ Tây 

14 Nguyễn Thị Hồng Thắm Trường Mầm Non Kỳ Giang 

15 Võ Thị Mỹ Trường Mầm Non Kỳ Thư 

16 Nguyễn Thị Thu Thủy Trường Mầm Non Kỳ Lạc 

17 Bùi Đình Văn Trường Tiểu Học Kỳ Phú 

18 Trần Thị Thanh Thủy Trường Tiểu học Kỳ Thượng 

19 Bùi Thị Lam Hiếu Trường Tiểu học Kỳ Giang 

20 Nguyễn Thị Ngà Trường THCS Kỳ Sơn 

21 Hồ Khánh Ly Trường Mầm Non Kỳ Tân 

22 Bùi Thị Kim Hòa Trường Mầm Non Kỳ Phong 

23 Nguyễn Thị Nhung Trường Tiểu Học và THCS Kỳ Trung 

24 Nguyễn Thị Thành Trường THCS Kỳ Tân 

25 Nguyễn Lê Thục Hiền Trường Tiểu Học Kỳ Châu 

(Các học viên tham gia tập huấn có thể mang theo máy tính xách tay để được hỗ trợ cài đặt)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



21 

 
DANH SÁCH TẬP HUẤN CHỮ KÝ SỐ  

 

Địa điểm: Trung tâm Công báo - Tin học 

TT Tên chứng Thư số Đơn vị, địa chỉ Thời gian 

1 Thiều Thị Minh Trọng Trường Mầm Non Kỳ Khang 

Thứ 6, ngày 

26/7/2024 

2 Dương Thị Thùy Nhung Trường Tiểu Học Lâm Hợp 

3 Đặng Thị Lam Trường Tiểu Học Kỳ Tiến 

4 Lê Thị Vân Trường THCS Kỳ Phú 

5 Nguyễn Thị Ninh Trường Tiểu Học Kỳ Thư 

6 Đào Thị Phương Thư Trường THCS Kỳ Tiến 

7 Nguyễn Thị Lai Trường Mầm Non Kỳ Văn 

8 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Trường THCS Phong Bắc 

9 Đinh Văn Dư Trường THCS Kỳ Khang 

10 Bùi Thị Mơ Trường Mầm Non Kỳ Xuân 

11 Hoàng Thị Ngọc Thanh Trường Mầm Non Kỳ Tiến 

12 Nguyễn Thị Phúc  Trường Mầm Non Kỳ Hải 

13 Lê Thị Thu Hiền Trường Mầm Non Kỳ Đồng 

14 Nguyễn Thị Kim Dung Trường THCS Thư Thọ 

15 Nguyễn Thị Lý Trường THCS Kỳ Xuân 

16 Trần Thị Mai Trường Tiểu Học Kỳ Sơn 

17 Nguyễn Thị Năm Trường Tiểu Học Kỳ Khang 1 

18 Dương Thị Thu Nga Trường Tiểu Học Kỳ Xuân 

19 Trần Thị Hợi trương Mầm Non Kỳ Thọ 

20 Nguyễn Thị Dung  Trường Tiểu Học Kỳ Bắc 

21 Nguyễn Thị Hoa Lý Trường Tiểu Học Kỳ Phong 

22 Trần Nhật Anh Trường Mầm Non Kỳ Châu 

23 Nguyễn Thị Hải Lý Trường Mầm Non Kỳ Phú 

24 Nguyễn Thị Mỹ Dung Trường Mầm Non Lâm Hợp 

25 Trần Thị Hiền Trường Mầm Non Kỳ Trung 

(Các học viên tham gia tập huấn có thể mang theo máy tính xách tay để được hỗ trợ cài đặt)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



22 

 
DANH SÁCH TẬP HUẤN CHỮ KÝ SỐ 

 

Địa điểm: Trung tâm Công báo - Tin học  

TT Tên chứng Thư số Đơn vị, địa chỉ Thời gian 

1 Võ Thị Thắm Trường Mầm Non Bắc Hà 

Thứ 6, ngày 

26/7/2024 

2 Võ Thị Quý Trường Mầm Non Thạch quý 

3 Lưu Thị Thanh Huyền Mầm Non Hà Huy Tập 

4 Nguyễn Thị Oanh Trường Mầm Non Thạch Linh 

5 Võ Thị Tùng Chi Trường Mầm Non Đồng Môn 

6 Trương Thị Thúy Hằng Trường Mầm Non Văn Yên 

7 Võ Thị Hoa Trường Mầm Non Thạch Hạ 

8 Trần Thị Thương Trường Mầm Non Thạch Hưng 

9 Trần Thanh Hoa Trường Mầm Non Trần Phú 

10 Đặng Minh Hảo Trường Mầm Non Đại Nài 

11 Đặng Thị Vân Trường Mầm Non Bình Hà 

12 Hoàng Thị Lĩnh Trường Mầm Non 1 

13 Ngô Thị Mai Hiền Trường Mầm Non Tân Giang 

14 Nguyễn Thị Vân Anh Trường Mầm Non Thạch Trung 

15 Đặng Thị Kiều OAnh Trường Mầm Non Thạch Bình 

16 Trần Thị Kim Liên Trường THCS Nguyễn Du 

17 Trần Thị Thanh Huyền Trường THCS Hưng Đồng 

18 Bùi Thị Hiền Trường THCS Đại Nài 

19 Lê Thành Vinh Trường THCS Lê Bình 

20 Nguyễn Thị Hằng Trường THCS Quang Trung 

(Các học viên tham gia tập huấn có thể mang theo máy tính xách tay để được hỗ trợ cài đặt)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



23 

 
DANH SÁCH TẬP HUẤN CHỮ KÝ SỐ  

 

Địa điểm: Trung tâm Công báo - Tin học 

TT Tên chứng Thư số Đơn vị, địa chỉ Thời gian 

1 Nguyễn Thị Bích Ngọc Trường THCS Nam Hà 

Thứ 2, ngày 

29/7/2024 

2 Nguyễn Thị Kim Oanh Trường THCS Thạch Linh 

3 Nguyễn Thị Hiền Trường THCS Lê Văn Thiêm 

4 Trương Thị Hòa Trường THCS Thạch Trung 

5 Trần Thị Hồng Nhung Trường Tiểu Học Trần Phú 

6 Trần Thị Hồng Nhung Trường Tiểu Học Văn Yên 

7 Trần Thanh Thủy Trường Tiểu Học Nguyễn Du 

8 Phạm Hồng Lĩnh Trường Tiểu Học Nam Hà 

9 Trần Thị Phượng Trường Tiểu Học Đồng Môn 

10 Dương Thị Long Trường Tiểu Học Bắc Hà 

11 Phạm Thị Anh Ngọc Trường Tiểu Học Thạch Bình 

12 Nguyễn Thị Hương Trường Tiểu Học Thạch Hưng 

13 Đặng Thị Báu Trường Tiểu Học Thạch Hạ 

14 Nguyễn Thị Phương Thảo Trường Tiểu Học Tân Giang 

15 Nguyễn Thị lệ Thu Trường Tiểu Học Hà Huy Tập 

16 Lê Thị Ngân Trường Tiểu Học Thạch Trung 

17 Hồ Mai Phương Trường Tiểu Học Thạch Quý 

18 Nguyễn Thị Duyên Trường Tiểu Học Thạch Linh 

19 Trần Thị Nhung Trường Tiểu Học Đại Nài 

(Các học viên tham gia tập huấn có thể mang theo máy tính xách tay để được hỗ trợ cài đặt)  

 

 

 

 

 

 

 

  



24 

 
DANH SÁCH TẬP HUẤN CHỮ KÝ SỐ  

 

Địa điểm: Trung tâm Công báo - Tin học 

TT Tên chứng Thư số Đơn vị, địa chỉ Thời gian 

1 Hoàng Thị Mỹ Dung Trường Mầm Non Thiên Cầm 

Thứ 2, ngày 

29/7/2024 

2 Lê Thị Dung Trường Mầm Non Cẩm Hưng 

3 Nguyễn Thị Phương Trường Mầm Non Cẩm Minh 

4 Nguyễn Thị Thanh Trường Mầm Non Cẩm Lĩnh 

5 Trần Thị Oanh Trường Mầm Non Cẩm Lộc 

6 Đặng Thị Tố Uyên Trường Mầm Non Cẩm Lạc 

7 Lê Thị Lan Trường Mầm Non Cẩm Trung 

8 Nguyễn Thị Ái Trường Mầm Non Cẩm Hà 

9 Đặng Thị Duyên Trường Mầm Non Cẩm Sơn 

10 Lê Thị Mai Trường Mầm Non Cẩm Thịnh 

11 Hoàng Thị Thu Hiền Trường Mầm Non Nam Phúc Thăng 1 

12 Nguyễn Thị Thảo Trường Mầm Non Nam Phúc Thăng 2 

13 Nguyễn Thị Nhung Trường Mầm Non Cẩm nhượng 

14 Nguyễn Thị Duyên Trường Mầm Non Cẩm dương 

15 Nguyễn Thị Bé Trường Mầm Non Yên Hòa 

16 Nguyễn Thị Lan Trường Mầm Non Cẩm Bình 

17 Lưu Thị Toàn Trường Mầm Non Cẩm Quang 

18 Trần Thị Tâm Trường Mầm Non Cẩm Thành 

19 Lê Thị Lài Trường Mầm Non Cẩm Mỹ 

20 Hà Thị Kim Tú Trường Mầm Non Cẩm Quan 

21 Nguyễn Thị Hà Trường Mầm Non Lê Duẩn 

(Các học viên tham gia tập huấn có thể mang theo máy tính xách tay để được hỗ trợ cài đặt)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



25 

 
DANH SÁCH TẬP HUẤN CHỮ KÝ SỐ  

 

Địa điểm: Trung tâm Công báo - Tin học 

TT Tên chứng Thư số Đơn vị, địa chỉ Thời gian 

1 Hoàng Thị Trang Trường Mầm Non TT Cẩm Xuyên 

Thứ 3, ngày 

30/7/2024 

2 Nguyễn Thị Hoa Trường Mầm Non Cẩm Thạch 

3 Trần Thị Anh Trường Tiểu Học Cẩm Minh 

4 Bùi Minh Quế Trường Tiểu Học Cẩm Lĩnh 

5 Đặng Thị Tân Trường Tiểu Học Cẩm Lộc 

6 Hoàng Thị Kiều Oanh Trường Tiểu Học Cẩm Hà 

7 Phan Thị Thu Hằng Trường Tiểu Học Cẩm Lạc 

8 Trần Thị Diệu Trường Tiểu Học Cẩm Sơn 

9 Nguyễn Thị Thanh Hiền Trường Tiểu Học Cẩm Thịnh 

10 Nguyễn Thị Minh Trường Tiểu Học Cẩm Hưng 

11 Phan Thị Trà Giang Trường TH Thị Trấn Cẩm Xuyên 1  

12 Lê Thị Tú Phòng Giáo dục và Đào tạo  

13 Đặng Thị Cẩm Hằng Trường Tiểu Học Nam Phúc Thăng 1 

14 Hoàng Thị Hạnh Trường Tiểu Học Nam Phúc Thăng 2 

15 Nguyễn Thị Trầm Trường Tiểu Học Thị Trấn Thiên Cầm 

16 Bùi Thị Hảo Trường Tiểu Học Cẩm nhượng 

17 Đào Thị Thanh Thảo Trường Tiểu Học Cẩm dương 

18 Chu Thị Hạnh Trường Tiểu Học Yên Hòa 

19 Đặng Thị Thiều Trường Tiểu Học Cẩm Bình 

20 Nguyễn Thị Thu Trường Tiểu Học Cẩm Quang 

21 Trần Thị Hồng Nhi Trường Tiểu Học Cẩm Thành 

(Các học viên tham gia tập huấn có thể mang theo máy tính xách tay để được hỗ trợ cài đặt)  
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DANH SÁCH TẬP HUẤN CHỮ KÝ SỐ  

 

Địa điểm: Trung tâm Công báo - Tin học 

TT Tên chứng Thư số Đơn vị, địa chỉ Thời gian 

1 Nguyễn Thị CHiến Trường Tiểu Học Cẩm Vịnh 

Thứ 3, ngày 

30/7/2024 

2 Nguyễn Thị Huyền Trường Tiểu Học Cẩm Duệ 

3 Đặng Thị Nga Trường Tiểu Học Cẩm Thạch 

4 Phạm Thị Nam Trường Tiểu Học Cẩm Trung 

5 Đào Thị Hoài Tịnh Trường Tiểu Học Cẩm Mỹ 

6 Hoàng Thị Nga Trường THCS Minh Lạc 

7 Đặng Thị Cẩm Nhung Trường THCS Sơn Hà 

8 Đỗ Thị Hà Trường THCS Cẩm Trung 

9 Thái Kiều Thị Oanh Trường THCS Cẩm Thịnh 

10 Nguyễn Thị Quyên Trường THCS Hà Huy Tập 

11 Nguyễn Thị Nga Trường THCS Thị Trấn Cẩm Xuyên 

12 Nguyễn Thị Hồng Vân Trường THCS Thị Trấn Thiên Cầm 

13 Nguyễn Thị Loan Trường THCS Nam Phúc Thăng 

14 Phan Thị Thúy Trường THCS Cẩm nhượng 

15 Nguyễn Thị Dung Trường THCS Cẩm dương 

16 Phạm Thị Nhâm Trường THCS Yên Hòa 

17 Nguyễn Thị Thanh Hảo Trường THCS Nguyễn Hữu Thái 

18 Võ Thị Hằng Trường THCS Cẩm Bình 

19 Nguyễn Thị Duyên Trường THCS đại Thành 

20 Hồ Quyết Thắng Trường THCS Mỹ duệ 

21 
Phan Thị Thắng  

Trường Tiểu Học và THCS Phan Đình 

Giót 

(Các học viên tham gia tập huấn có thể mang theo máy tính xách tay để được hỗ trợ cài đặt)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



27 

 
DANH SÁCH TẬP HUẤN CHỮ KÝ SỐ  

 

Địa điểm: Trung tâm Công báo - Tin học 

TT Tên chứng Thư số Đơn vị, địa chỉ Thời gian 

1 Trần Minh Giang Phòng giáo dục và đào tạo 

Thứ 4, ngày 

31/7/2024 

2 Phạm Thị Hằng Trường Tiểu Học Đồng Lộc 

3 Trần Thị Hoa Thắm Trường Mầm Non Hoa Hồng 

4 Đặng Thị Hiền Trường THCS Vũ Diệm 

5 Trần Thị Hạnh Trường THCS Xuân diệu 

6 Thái Thị Thúy An Trường Mầm Non khánh Vĩnh Yên 

7 Võ Thị Hiền Trường Mầm Non Tùng Lộc 

8 Phạm Thị Liên Trường Mầm Non Thượng Lộc 

9 Đặng Thị Mỹ Dung Trường THCS đặng Dung 

10 Đào Thị Đức Trường Mầm Non Nga Lộc 

11 Bùi Thị Thư Trường THCS Nguyễn Tất Thành 

12 Trần Thị Hưng Trường Mầm Non Mỹ Lộc 

13 Trần Thị Hương Trường THCS Đồng Lộc 

14 Đậu Thị Thanh Hà Trường THCS Trà Linh 

15 Hoàng Thị Liễu Trường Mầm Non Thiên Lộc 

16 Hoàng Thị Kim Liên Trường THCS Khánh Vĩnh 

17 Lê Thị Thanh Long Trường THCS Phúc Lộc 

18 Tô Thị Minh Niềm Trường THCS Lam kiều 

19 Trần Thị Thêu Trường THCS Yên Thanh 

20 Lâm Thị Hương Trường Mầm Non Đồng Lộc 

(Các học viên tham gia tập huấn có thể mang theo máy tính xách tay để được hỗ trợ cài đặt)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



28 

 
DANH SÁCH TẬP HUẤN CHỮ KÝ SỐ  

 

Địa điểm: Trung tâm Công báo - Tin học 

TT Tên chứng Thư số Đơn vị, địa chỉ Thời gian 

1 Nguyễn Thị Châu Trường Tiểu Học Quang Lộc 

Thứ 4, ngày 

31/7/2024 

2 Nguyễn Thị Phương Trường Mầm Non Quang Lộc 

3 Nguyễn Thị Hằng Trường Tiểu Học Phúc Lộc 

4 Nguyễn Thị Vân Trường Tiểu Học Phú Lộc 

5 Nguyễn Thị Hải Trường Mầm Non vượng Lộc 

6 Hoàng Thị Thương Trường Mầm Non Sơn Lộc 

7 Đậu Thị Lê  Trường Mầm Non Phúc Lộc 

8 Lê Thị Hương Trường Tiểu Học Thanh Lộc 

9 Nguyễn Thị Diện Trường Tiểu Học Mỹ Lộc 

10 Bùi Thị Kim Giang Trường THCS Quang Lộc 

11 Nguyễn Thị Thu Hà Trường Mầm Non Phú Lộc 

12 Đỗ Thị Thu Thủy Trường Mầm Non Xuân Lộc 

13 Trần Thị Hồng Vân Trường Tiểu Học vượng Lộc 

14 Nguyễn Thị Hiền Trường Tiểu Học Phan kính 

15 Lê Thị Oanh Trường Tiểu Học ngô Đức kế 

16 Phan Thị Thanh Trà Trường Tiểu Học Hà tông mục 

17 Phan Thị Hạnh Trường Mầm Non Trung Lộc 

18 Nguyễn Thế Liêm Trường Tiểu Học Nga Lộc 

19 Nguyễn Thị Thu Trường Tiểu Học khánh Vĩnh Yên 

20 Võ Thị Nguyệt Trường Tiểu Học Thị Trấn Nghèn 

(Các học viên tham gia tập huấn có thể mang theo máy tính xách tay để được hỗ trợ cài đặt)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



29 

 
DANH SÁCH TẬP HUẤN CHỮ KÝ SỐ 

 

Địa điểm: Trung tâm Công báo - Tin học  

TT Tên chứng Thư số Đơn vị, địa chỉ Thời gian 

1 Nguyễn Thị Hoài Thu Trường Tiểu Học Sơn Lộc 

Thứ 5, ngày 

01/8/2024 

2 Hoàng Thị Phượng Trường THCS Sơn Lộc 

3 Phan Thị Thu Hằng Trường Mầm Non Kim song Trường   

4 Nguyễn Thị Hương Giang Trường Tiểu Học Trung Lộc 

5 Nguyễn Thị Thương Trường Tiểu Học Gia Hanh 

6 Đặng Thị Mỹ Ái Trường THCS Mỹ Lộc 

7 Thái Thị Hằng Nga Trường Tiểu Học Võ liêm Sơn 

8 Phạm Thị Bích Hà Trường THCS Gia Hanh 

9 Trần Thị Thuý Ngà Trường Mầm Non Gia Hanh 

10 Hoàng Thị Hợi Trường Mầm Non Thanh Lộc 

11 Hoàng Thị Huyền Ngọc Trường THCS Xuân Lộc 

12 Mai ThiThanh Xoan 
TTGD nghề nghiệp - GD Thường 

xuyên 

13 Phạm Thị Tín Trường Tiểu Học Thượng Lộc 

14 Nguyễn Thị Thương Trọng Trường Mầm Non Bông Sen 

15 Nguyễn Thị Huệ Trường Mầm Non Gia Phố 

16 Trần Thị Thu Trường Mầm Non Hà Linh 

17 Lê Thị Sen Trường Mầm Non Hương Bình 

18 Nguyễn Thị Thanh Tâm Trường Mầm Non Hương Giang 

19 Mai Thị Thanh Tâm Trường Mầm Non Hòa Hải 

20 Nguyễn Văn Kiên Trường Mầm Non Hương Đô 

21 Nguyễn Thị Huế Trường Mầm Non Hương Lâm 

22 Trương Thị Thương Trường Mầm Non Hương Liên 

(Các học viên tham gia tập huấn có thể mang theo máy tính xách tay để được hỗ trợ cài đặt)  
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DANH SÁCH TẬP HUẤN CHỮ KÝ SỐ  

 

Địa điểm: Trung tâm Công báo - Tin học 

TT Tên chứng Thư số Đơn vị, địa chỉ Thời gian 

1 Nguyễn Thị Hải yến Trường Tiểu Học Hương Trạch 

Thứ 5, ngày 

01/8/2024 

2 Nguyễn Thị Nguyệt Trường Tiểu Học Hương vĩnh 

3 Nguyễn Thị Hằng Trường Tiểu Học Hương Xuân 

4 Phan Thị Lam Trường Tiểu Học Lộc Yên 

5 Bùi Thị Thuý Nga Trường Tiểu Học Phú Gia 

6 Phan Thị Huyền Trường Tiểu Học Phú Phong 

7 hoàng Thị Dung Trường Tiểu Học Phúc 

8 Trần Thị Hợp Trường Tiểu Học Phúc Trạch 

9 Cao Thị Thủy Trường Tiểu Học Thị Trấn 

10 Nguyễn Thị Hương Trường THCS chu Văn An 

11 Nguyễn Thị Thanh Trường THCS Gia phố 

12 Phạm Thị Thùy Dung Trường THCS Hà Linh 

13 Nguyễn Thị Thu Hoài Trường THCS Hòa 

14 Lưu Thị Hiến Trường THCS Hương Giang 

15 Trần Minh thông Trường THCS Hương Lâm 

16 Nguyễn Xuân vận Trường THCS Hương Trà 

17 Trần Thị Thanh Huyền Trường THCS Hương Trạch 

18 Nguyễn Thị Thùy Trường THCS Phú Gia 

19 Nguyễn Khoái Trường THCS Phúc Đồng 

20 Dương Thị Lộc Trường THCS Phúc Trạch 

21 Đinh Thị Thu hiền Trường Mầm Non Phú Phong 

22 Phạm Thị Thanh Trường Tiểu Học Hương Liên 

(Các học viên tham gia tập huấn có thể mang theo máy tính xách tay để được hỗ trợ cài đặt)  
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DANH SÁCH TẬP HUẤN CHỮ KÝ SỐ  

 

Địa điểm: Trung tâm Công báo - Tin học 

TT Tên chứng Thư số Đơn vị, địa chỉ Thời gian 

1 Ngô Thanh Thuỷ Trường Mầm Non Xuân Giang 

Thứ 6, ngày 

02/8/2024 

2 Phan Thị Hồng Ánh Trường Mầm Non Tiên Điền 

3 Võ Thị Lệ Huyền Trường Mầm Non Xuân Hội 

4 Hoàng Thị Huyền Trường Mầm Non Xuân Liên 

5 Trần Thị Lan Trường Mầm Non Cương Gián 

6 Đậu Thị Phượng Trường Mầm Non Cổ Đạm 

7 Trần Thị Huyền Trang Trường Mầm Non Xuân Phổ 

8 Nguyễn Thị Loan Trường Mầm Non Xuân Yên 

9 Phan Thị Thùy Dương Trường Mầm Non Xuân Hồng 

10 Đinh Thị Dung Trường Mầm Non Xuân Hải 

11 Phan Việt Loan Trường Mầm Non Xuân Lam 

12 Đặng Thị Thủy Trường Mầm Non Xuân Viên 

13 Phan Thị Lài Trường Mầm Non Xuân Lĩnh 

14 Phan Thị Hiền Trường Mầm Non Xuân Thành 

15 Đậu Thị Hải Hà Trường Mầm Non Xuân An 

16 Trần Thị Nhung Trường Mầm Non Đan Trường   

17 Bùi Thị Hạnh Trường Mầm Non Xuân Mỹ 

18 Nguyễn Thị Hải Trường Tiểu Học Xuân Hồng 

19 Hoàng Thị Hạnh Thuyên Trường Tiểu Học Xuân Yên 

20 Nguyễn Thị Phượng Trường Tiểu Học Xuân Giang 

21 Hồ Thị Quế  Trường Tiểu Học Xuân Lam 

22 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Trường Tiểu Học Xuân Thành 

(Các học viên tham gia tập huấn có thể mang theo máy tính xách tay để được hỗ trợ cài đặt)  
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DANH SÁCH TẬP HUẤN CHỮ KÝ SỐ  

 

Địa điểm: Trung tâm Công báo - Tin học 

TT Tên chứng Thư số Đơn vị, địa chỉ Thời gian 

1 Trần Thị Vân Trường Tiểu Học Xuân Mỹ 

Thứ 6, ngày 

02/8/2024 

2 Hà Thị Hồng Hạnh Trường Tiểu Học Đan Trường   

3 Bùi Thị Minh Thông Trường Tiểu Học Xuân An 

4 Võ Thị Bảo Thoa Trường Tiểu Học Xuân Viên 

5 Trịnh Thị Kim Thoa Trường Tiểu Học Tiên Điền 

6 Nguyễn Thị Bảo Yến Trường Tiểu Học Cương Gián 1 

7 Nguyễn Thị Bảo Yến Trường Tiểu Học Xuân Liên 

8 Trần Thanh Trường   Trường Tiểu Học Xuân Hội 

9 Trần Thị Thu Huyền Trường Tiểu Học Cổ Đạm 

10 Đặng Thị Hạnh Trường Tiểu Học Xuân Hải 

11 Hoàng Thị Hà Trường Tiểu Học Cương Gián 2 

12 Đinh Thị Kiều Anh Trường Tiểu Học Xuân Phổ 

13 Trần Thị Hải Hà Trường THCS Hoa Liên 

14 Phan Thị Thủy Trường THCS Nguyễn Trãi 

15 Hoàng Hải Ly Trường THCS Thành Mỹ 

16 Lê Thị Hồng Hạnh Trường THCS Lam Hồng 

17 Đinh Thị Hồng Hạnh Trường THCS Tiên Yên 

18 Lương Thị Thọ Trường THCS Xuân An 

19 Hoàng Danh Tuyên Trường THCS Cương Gián 

20 Trần Thị Lường Trường Tiểu Học và THCS Xuân Lĩnh 

21 Đinh Thị Hải Yến Trường THCS Đan Trường Hội 

22 Chu Thuỳ Duyên Trường THCS Xuân Viên 

23 Lê Thị Kim Dung Trường THCS Phổ Hải 

(Các học viên tham gia tập huấn có thể mang theo máy tính xách tay để được hỗ trợ cài đặt)  
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DANH SÁCH TẬP HUẤN CHỮ KÝ SỐ  

 

Địa điểm: Trung tâm Công báo - Tin học 

TT Tên chứng Thư số Đơn vị, địa chỉ Thời gian 

1 Phan Thị Kim Ngân Trường Tiểu Học và THCS Thuận Lộc 

Thứ 2, ngày 

05/8/2024 

2 Nguyễn Kim Hoàn Trường THCS Bắc Hồng 

3 Nguyễn Thị Thanh Hải Trường Tiểu Học Bắc Hồng 

4 Phan Thị Hồng Lê Trường Tiểu Học Trung Lương 

5 Họàng Thị Xanh Trường Mầm Non Thuận Lộc 

6 Nguyễn Thị Bích Thủy Trường THCS Đức Thuận 

7 Nguyễn Thị Tuyết Nga Trường THCS Trung Lương 

8 Nguyễn Thị Quỳnh Trường Mầm Non Đậu Liêu 

9 Hoàng Thị Kim Nhân Trường Tiểu Học Nam Hồng 

10 Phạm Thị Thịnh Trường Tiểu Học và THCS Đậu Liêu 

11 Nguyễn Thị Thu Hiền Trường Mầm Non Bắc Hồng 

12 Võ Thị Thuý Vân  Trường Mầm Non Trung Lương 

13 Bùi Thị Liên Trường THCS Nam Hồng 

14 Nguyễn Thị Thành Trường Tiểu Học Đức Thuận 

15 Nguyễn Thị Thanh Giao Trường Mầm Non Nam Hồng 

16 Trần Thị Hằng Trường Mầm Non Đức Thuận 

(Các học viên tham gia tập huấn có thể mang theo máy tính xách tay để được hỗ trợ cài đặt)  
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